
SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

BỆNH VIỆN SẢN – NHI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày 15 tháng 01 năm 2024 

 

LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN, RA TRỰC, LÀM NGÀY,  

NGHỈ BÙ 40H, DỰ KIẾN NGHỈ PHÉP/ TUẦN 

Tuần 06 ( Từ ngày 03/02/2024 đến ngày 09/02/2025) 

Thứ 
Ngày, 

tháng, năm 

Bs Trực 

lãnh đạo 

Bs LĐ  

Ra trực 

Bs LĐ  

làm ngày 
LĐ nghĩ bù 40h 

LĐ nghĩ phép 

năm, c/tác 

T2 03/02/2025 Bs DŨNG BS TUYỀN 
BS CƯƠNG 

BS SARÊTE  
BS CÔNG(BT)  

T3 04/02/2025 Bs DŨNG BS TUYỀN 
BS SARÊTE 

BS CÔNG (C)  

BS CƯƠNG(BT) 

BS CÔNG(BT-S) 
 

T4 05/02/2025 BS TUYỀN 
Bs DŨNG 

BS CƯƠNG 

BS SARÊTE 

BS CÔNG (C) 
BS CÔNG(BT-S)  

T5 06/02/2025 BS SARÊTE 
Bs DŨNG 

BS TUYỀN 

BS CƯƠNG 

BS CÔNG (C) 
BS CÔNG(BT-S)  

T6 07/02/2025 BS CƯƠNG  BS SARÊTE BS TUYỀN 
Bs DŨNG (BT) 

BS CÔNG(BT) 
 

T7 08/02/2025 BS TUYỀN     

CN 09/02/2025 BS SARÊTE     

                                                                                        GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                                                                                      Lê Minh Dũng 

 



                SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

               BỆNH VIỆN SẢN - NHI  

                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

 

LỊCH TRỰC BỆNH VIỆN SẢN - NHI TRÀ VINH 
 

                                                          Tuần 06 Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 09/02/2025 

THỨ 

NGÀY 

  TRỰC  

LÃNH 

ĐẠO 

PHÒNG  

KHTH -

CNTT 

PHÒNG 

TC-HC 

KHOA 

DƯỢC -

VTYT 

KHOA 

CẬN LÂM  SÀNG KHOA  

PT- 

GMHS 

KẾ 

TOÁN 

VP 

 

NGOẠI  

NHI 
KHỐI NHI KHỐI SẢN 

TT CẤP 

CỨU 

 

KHOA SƠ 

SINH 

BẢO VỆ DƯỢC 
SIÊU 

ÂM 

XÉT 

NGHIỆM 
 

Thứ 2 

03/02/25 
BS Dũng 

Quang 
Trí, 

Chiển Liên 
Bs 

Tùng 

Nhựt, 

Phương 

Bs 

Xuân 
Quyên Bs Thức Bs Sithone 

BS Kiệt 

Bs Trân 

BS Duy 

Bs Chinh +Bs 

S.Hạnh + Bs Tiền 
BS Chinh 

Thứ 3 

04/02/25 
BS Dũng 

Linh 
Nguyên, 

Truyền Diễm Bs Sáu 
Vương, 

Như 
Bs Tuấn 

Sô 

Phone 
Bs Ấn BS Thành Tâm 

BS Mai 

Bs Lan Anh 

BS Linh 

Bs Sương + Bs 

Khoa + Bs Đỉnh 

(BS Sarête TV) 

BS 

Sương 

Thứ 4  

05/02/25  

BS 

Tuyền 
Quân 

Tính, T. 

Toàn Khuyên 
Bs 

Chạch 

Oanh, 

Nhân 

Bs 

Khoa 
Thu Bs Thức Bs Sithone 

BS Toàn - 

Khang(ĐT) 

Bs Sương 

BS Tâm 

Bs Huyền + BS 

My + Bs Điền 

(BS Tuyền TV) 

BS Điền 

Thứ 5  

06/02/25 
BS Sarête 

Tiến 
Trí, 

Chiển Nguyệt 
Bs 

Tùng 

Đô, 

Thư 

Bs 

Phong 
Cường 

Bs Ấn, 

Trung(ĐK) 
BS An 

BS Ngọc - 

Bạch (ĐT) 

Bs Kiệt 

 BS Công 

Bs Thảo + Bs 

Nữ + Bs Trang 

+Bs Đ.Trang 

Bs Trang 

Thứ 6 

07/02/25 

BS 

Cương 
Hùng 

Nguyên, 

Truyền Pha Bs Sáu 
Nhựt, 

Phương 

Bs. 

Xuân 
Huệ Bs Thức BS Thành Tâm 

BS Mai 

Bs Trân 

BS Linh 

Bs Nhỏ+ Bs Ta 

Ra + Bs Vi 
BS Ta Ra 

              
              



 
 

 

QTP.PHÒNG KHTH-CNTT 
 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

                          Thạch Chí Công             Lê Minh Dũng 

THỨ 

NGÀY 

  TRỰC  

LÃNH 

ĐẠO 

PHÒNG  

KHTH -

CNTT 

PHÒNG 

TC-HC 

KHOA 

DƯỢC –

VTYT 

KHOA 

CẬN LÂM  SÀNG KHOA  

PT- 

GMHS 

KẾ 

TOÁN 

VP 

 

NGOẠI  

NHI 
KHỐI NHI KHỐI SẢN 

TT CẤP 

CỨU 

KHOA SƠ 

SINH 

BẢO VỆ DƯỢC 
SIÊU 

ÂM 

XÉT 

NGHIỆM 
  

Thứ 7  

08/02/25 

BS  

Tuyền 
Quang 

Tính, T. 

Toàn Hồng 
Bs 

Chạch 

Vương, 

Như 
Bs Tuấn Thu Bs Ấn Bs Sithone 

BS Toàn 

Bs Lan Anh 

BS Tâm 

Bs Chinh +Bs S 

Hạnh + Bs Tiền 

BS 

S.Hạnh 

CN 

09/02/25 
BS Sarête Linh 

Trí, 

Chiển Thảo 
Bs 

Tùng 

Nhựt, 

Nhân 

Bs 

Khoa 

Sô 

Phone 
Bs Thức, 

Trung(ĐK) 
BS Thành Tâm 

BS Kiệt- 

Khang(ĐT) 

Bs Sương 

BS Duy 

Bs Sương + Bs 

Khoa + Bs Đỉnh 

(BS Sarête TV) 

Bs Đỉnh 



   SỞ Y TẾ TRÀ VINH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LỊCH TRỰC ĐIỀU DƯỠNG VÀ NỮ HỘ SINH 

Tuần 06 Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 09/02/2025 

  

THỨ/ 

NGÀY 

KHOA 

KHÁM BỆNH - CẤP CỨU 

KHOA SẢN  

KHOA 

NS - 

PK - 

HM 

KHOA PHẪU THUẬT 

GÂY MÊ HỒI SỨC 

KHOA  

SƠ  

SINH 

KHOA 

NGOẠI 

NHI 

KHOA 

NỘI 

NHI 

KHOA HSTC-CĐ 

PHỤ 

 GÂY 

MÊ 

DỤNG  

CỤ 

HẬU 

PHẪU 

 

PHÒNG SINH  CẤP CỨU SẢN 

CA 1 CA 2 CA 3 CA 1 CA 2 CA 3 

NHS 

NGOẠI 

SẢN 

NHS 

HẬU 

SẢN-

PHỤ 

NỘI 

HSTC- 

CĐ 
Sơ Sinh 

Cấp 

Cứu 

Nhi 

Thứ 2 

03/02/25 

D.Thuý–

Xuyến–

Kha – 

HL 

Hương 

D.Thuý–

Xuyến–

Kha – 

HL 

Hương 

D.Thuý–

Xuyến–

Kha – 

HL 

Hương 

N.Diễm 

– Thu 

N.Diễm 

– Thu 

N.Diễm 

– Thu 

Sáng – 

Diệu 
Diệp Bình + 

Trinh 

T 

Phương 

- V 

Cường 

Hoà - 

Hạnh – S 

Cường – 

Qúi 

Thành 

- 

A.Thư 

– Tiền 

Trang Điền 

Diệu - 

Uyên 
Tươi– 

Phúc 

Thư – 

Ta.Hương 

Tâm - 

Minh 

Thứ 3 

04/02/25 

Luỹ - 

My – 

L.Thuỷ -

HL 

Khéo 

Luỹ - 

My – 

L.Thuỷ -

HL Khéo 

Luỹ - 

My – 

L.Thuỷ -

HL Khéo 

V.Diểm 

– 

B.Trân 

V.Diểm 

– 

B.Trân 

V.Diểm 

– 

B.Trân 

Bình – 

Thảo 
Tiên Mến + 

Trang 

Thuý – 

Dùng 

K 

Phương – 

Tình - L 

Thư– Ly 

T Thư 

– 

Nhung 

- 

Dương 

Phụng P.Uyên 

Nguyền 

- Dung 
Dũng - 

Thoa 

Liên – 

T.Hằng 

Nga – 

Hiền 

Thứ 4  

05/02/25  

D.Thuý–

Xuyến–

Kha – 

HL Hà 

Hà - 

Nguyên 

– 

N.Thuỳ - 

HL 

Trang 

Trà – 

Trân – 

Thảo - 

HL 

Trang 

N.Diễm 

– Thu 

Giàu – 

Phượng 

Ny – 

Vân 
Thương 

– Trang 
Ngọc Yến + 

Vy 

Trẫm - 

Thịnh 

Hơn – 

Linh – D 

Trang - 

Dũng 

Mới – 

Tươi - 

Viên 

Linh Vũ Lan 

My - 

Oanh 
Phước 

- Nam 

Thắm–

Rồi 

Tiền -

Lý 

Hương 



 

 
 

 

QTP.PHÒNG KHTH-CNTT 
 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

                          Thạch Chí Công                                                                           Lê Minh Dũng 

 

Thứ 5  

06/02/25 

Luỹ- 

My– 

L.Thuỷ -

HL 

Hương 

D.Thuý–

Xuyến–

Kha – 

HL Hà 

Hà - 

Nguyên 

– 

N.Thuỳ - 

HL Hà 

V.Diểm 

– 

B.Trân 

N.Diễm 

– Thu 

Giàu – 

Phượng 

Trúc – 

Thanh 

Trúc 

Hoài Hạnh + 

Đoan 

T 

Phương 

– V 

Cường 

Hoà – T 

Trang – 

Qúi – S 

Cường 

Thành 

– A 

Thư - 

Tiền 

Trang Điền 

Diệu - 

Uyên 
Tươi– 

Phúc 

Thư – 

Ta.Hương 

Tâm - 

Minh 

Thứ 6 

07/02/25 

Trà – 

Trân – 

Thảo - 

HL 

Khéo 

Luỹ - 

My – 

L.Thuỷ -

HL 

Hương 

D.Thuý–

Xuyến–

Kha – 

HL 

Hương 

Ny – 

Vân 

V.Diểm 

– 

B.Trân 

N.Diễm 

– Thu 

Sáng – 

Diệu 
Diệp Bình + 

Trinh 

Thuý – 

Dùng 

Tình - 

Hạnh – L 

Thư – Ly 

T Thư 

– 

Nhung 

- 

Dương 

Phụng P.Uyên 

           

Nguyền 

- Dung 

Dũng - 

Thoa 

Liên – 

T.Hằng 

Nga – 

Hiền 

Thứ 7  

08/02/25 

Hà -

Nguyên 

– 

N.Thuỳ - 

HL 

Trang 

Trà – 

Trân – 

Thảo - 

HL Khéo 

Luỹ - 

My – 

L.Thuỷ -

HL Khéo 

Giàu – 

Phượng 

Ny – 

Vân 

V.Diểm 

– 

B.Trân 

Bình – 

Thảo 
Tiên Mến + 

Đoan 

Trẫm - 

Thịnh 

K 

Phương – 

Linh – 

Dũng – D 

Trang 

Mới – 

Tươi - 

Viên 

Linh Vũ Lan 

          

My - 

Oanh 

Phước 

- Nam 

Thắm–

Rồi 

Tiền -

Lý 

Hương 

CN 

09/02/25 

D.Thuý–

Xuyến–

Kha – 

HL Hà 

Hà - 

Nguyên 

– 

N.Thuỳ - 

HL 

Trang 

Trà – 

Trân – 

Thảo - 

HL 

Trang 

N.Diễm 

– Thu 

Giàu – 

Phượng 

Ny – 

Vân 
Trúc – 

Trang 
Ngọc Yến + 

Vy 

T 

Phương 

– V 

Cường 

Hơn – T 

Trang – S 

Cường - 

Qúi 

Thành 

– A 

Thư - 

Tiền 

Trang Điền 

          

Diệu - 

Uyên 

Tươi– 

Phúc 

Thư – 

Ta.Hương 

Tâm - 

Minh 



   

 

 

  Lê Minh Dũng 

SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI  
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LỊCH TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG 

(Tuần 06 Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 09/02/2025) 

 

SỐ TT NGÀY THÁNG HỌ TÊN CHỨC VỤ 

01 
Thứ 2 

03/02/25 
BS Dũng Giám đốc 

02 
Thứ 3 

04/02/25 
BS Dũng Giám đốc 

03 
Thứ 4  

05/02/25  
BS Tuyền Phó Giám đốc 

04 
Thứ 5 

06/02/25 
BS Sarête Phó Giám đốc 

05 
Thứ 6 

07/02/25 
BS Cương Phó Giám đốc 

06 
Thứ 7  

08/02/25 
BS Tuyền Phó Giám đốc 

07 
CN 

09/02/25 
BS Sarête Phó Giám đốc 

    

  GIÁM ĐỐC 



   

 

 

  Lê Minh Dũng 

SỞ Y TẾ TRÀVINH 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI  
              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

LỊCH TRỰC TIẾP DÂN 

(Tuần 06 Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 09/02/2025) 

 

SỐ TT NGÀY THÁNG HỌ TÊN CHỨC VỤ 

01 
Thứ 2 

03/02/25 
BS Dũng Giám đốc 

02 
Thứ 3 

04/02/25 
BS Dũng Giám đốc 

03 
Thứ 4  

05/02/25  
BS Tuyền Phó Giám đốc 

04 
Thứ 5 

06/02/25 
BS Sarête Phó Giám đốc 

05 
Thứ 6 

07/02/25 
BS Cương Phó Giám đốc 

06 
Thứ 7  

08/02/25 
BS Tuyền Phó Giám đốc 

07 
CN 

09/02/25 
BS Sarête Phó Giám đốc 

    

  GIÁM ĐỐC 



               GIÁM ĐỐC 

 

 

 

               Thạch Chí Công                                           Lê Minh Dũng 

 

                    Q.TP KHTH-CNTT 

 

  

 

SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

   

 

                                    LỊCH TRỰC THAM VẤN 

                                   (Tuần 06 Từ ngày 03/02/2025 đến ngày 09/02/2025) 
 

    

    

    

  

NGÀY 
TỔ ĐIỆN, VTYT  

trực TV 
CNTT TÀI XẾ 

X-QUANG (KHOA CLS)   

(11-13; 17-22)h (22-6)h    

Thứ 2 

03/02/25 
Linh, Khương   Tuân KTV. TIẾU 

098.817.677 
KTV. TIẾU 

098.817.677 
   

Thứ 3 

04/02/25 
Quân Sơn Cảnh 

KTV. PHƯƠNG 

038.789.6684 

KTV. PHƯƠNG 

038.789.6684 
   

Thứ 4  

05/02/25  
Tiến   Trung KTV. TIẾU 

098.817.677 
KTV. TIẾU 

098.817.677 
   

Thứ 5 

06/02/25 
Khương Quang Tuân KTV. PHƯƠNG 

038.789.6684 

KTV. PHƯƠNG 

038.789.6684 
   

Thứ 6 

07/02/25 
Linh, Quân   Cảnh KTV. TIẾU 

098.817.677 
KTV. TIẾU 

098.817.677 
   

Thứ 7  

08/02/25 
Tiến, Khương   Trung 

KTV. PHƯƠNG 

038.789.6684 

KTV. PHƯƠNG 

038.789.6684 
   

CN 

09/02/25 
Quân Hùng Tuân KTV. TIẾU 

098.817.677 
KTV. TIẾU 

098.817.677 
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